
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Công văn số 101/VP-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021) 
_______________________ 

 
 

STT Họ tên đại biểu Chức vụ/Đơn vị công tác Thời gian tiếp công dân Địa điểm tiếp công dân 

1  Ngô Chí Cường 

Ủy viên Ban Chấp hành  

Trung ương Đảng - Trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội khóa XV-  

Bí thư Tỉnh ủy 

Ngày thứ Tư của tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

2  Kim Ngọc Thái 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - 

Chủ tịch HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng vào 

ngày thứ Tư của tuần thứ 2 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

3  Lâm Minh Đằng Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Ngày thứ Tư 

của tuần cuối tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

4  Lê Văn Hẳn 
Phó Bí thư Tỉnh ủy- 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Ngày thứ Tư 

của tuần cuối tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

5  Dương Thị Ngọc Thơ 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng vào 

ngày thứ Tư tuần thứ 3 của 

tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

6  Lê Thanh Bình 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Ngày thứ Tư 

của tuần cuối tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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7  Nguyễn Văn Hiếu 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Định kỳ một lần/tháng vào 

ngày thứ Tư tuần thứ 3 của 

tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1,  thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

8  Kim Rương 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ngày thứ Tư 

tuần thứ 3 của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

huyện Châu Thành- Khóm 2, 

thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

9  Kiên Quân 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1,  thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

10  Nguyễn Quốc Phương 
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

11  Nguyễn Văn Khiêm 
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

12  Trần Văn Phong Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

13  Thạch Giàu Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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14  Trương Văn Toàn 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

15  Lâm Văn Phong 
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

16  Thạch Thị Sô Quươn 
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND 

tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

17  Nguyễn Thị Thúy Kiều 
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND 

tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

18  Nguyễn Thị Trúc Ly 
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch 

UBND thành phố Trà Vinh 

Ngày 10, 20 hàng tháng (nếu 

trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, 

tết sẽ được dời lại ngày làm 

việc liền kề) 

Tại Ban Tiếp công dân thành 

phố Trà Vinh- Số 09 đường 

Lê Thánh Tôn, Phường 2,  

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

19  Nguyễn Minh Hòa 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Trà Vinh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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20  Thạch Oai 

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó 

Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh - Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Phó Chủ tịch thường trực Hội 

Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà 

Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà 

Vinh - Trụ trì Chùa Kompong 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

21  Phạm Hoàng Minh 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

đô thị Trà Vinh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

22  Thân Thị Ngọc Kiều 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Chủ tịch HĐND huyện Càng 

Long 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Năm  

tuần thứ 1 của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

huyện Càng Long- Số 274, Khóm 

3, thị trấn Càng Long, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

23  Lê Văn Thống 
Phó Chính ủy  

Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh 

Ngày thứ Năm của tuần 

thứ ba hàng tháng 

Tại trụ sở tiếp công dân của 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh- 

đường Võ Nguyên Giáp, 

Khóm 10, Phường 7, thành 

phố  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

24  Nguyễn Thị Đan Thương 
Phó Giám đốc  

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Ngày 15 hàng tháng (nếu 

trùng ngày lễ, tết, nghỉ hàng 

tuần thì bố trí vào ngày làm 

việc tiếp theo) 

Tại Phòng Tiếp công dân - Trụ 

sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Số 

315, đường Phạm Ngũ Lão, 

Khóm 2, Phường 1,  thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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25  Nguyễn Văn Dũng 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

26  Nguyễn Văn Nhủ 
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện Càng Long 
Ngày 30 hàng tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

huyện - Khóm 3, thị trấn Càng 

Long, huyện Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

27  Nguyễn Thị Tuấn Thanh 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Ngày thứ Năm 

của tuần thứ ba hàng tháng 

Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

28  Nguyễn Hoàng Khải 
Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy -  

Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè 

Ngày 15 hàng tháng (nếu 

trùng vào ngày lễ, thứ Bảy, 

Chủ nhật thì sẽ tiếp công 

dân vào ngày làm việc tiếp 

theo) 

Tại Trụ sở tiếp công dân HĐND 

huyện Cầu Kè - Số 46 đường 

Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu 

Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh. 

29  Thạch Thảo 
Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu 

nước huyện Cầu Kè 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

30  Trịnh Minh Tự 

Ủy viên Ban Chấp hành  

Đảng bộ tỉnh - Chánh án Tòa án 

nhân dân tỉnh 

Ngày 04 và ngày 24 

hàng tháng 

Tại Phòng Tiếp công dân Tòa 

án nhân dân tỉnh Trà Vinh (Số 

197 đường Phạm Hồng Thái, 

Khóm 3, Phường 2,  thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

31  

Lâm Hoài Khung 

(Hòa thượng  

Thích Trí Minh) 

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó 

Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh - Số 360 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường 1, thành phố  

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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Trà Vinh - Trưởng ban Giáo dục 

Phật giáo tỉnh kiêm Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp phật học tỉnh Trà 

Vinh - Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban 

tăng sự Giáo hội phật giáo Việt 

Nam huyện Cầu Kè - Trụ trì Chùa 

Lưỡng Xuyên, Chùa Phước Tường 

32  Trịnh Thị Phương 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện - Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam huyện Cầu Kè 

Ngày 15 hàng tháng (nếu 

ngày 15 hàng tháng trùng 

vào thứ Bảy, Chủ nhật thì 

lịch tiếp công dân định kỳ 

sẽ dời sang ngày thứ hai) 

Tại trụ sở cơ quan Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh 

33  Lê Văn Tư Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Ngày thứ Ba tuần thứ nhất 

của tháng 

Tại trụ sở cơ quan Công an 

tỉnh Trà Vinh 

34  Nguyễn Văn Phương 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh - Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần 

Ngày thứ Tư tuần thứ ba 

của tháng 

Tại Trụ sở tiếp công dân 

huyện Tiểu Cần, Khóm 4, thị 

trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh 

35  Ngô Văn Be 
Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết 

Công giáo tỉnh 
Không bố trí lịch tiếp  

36  Kiên Thị Thanh Xuân 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Phó Chủ tịch HĐND huyện 

 Châu Thành 

Ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

huyện Châu Thành- Khóm 2, 

thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

37  Sơn Hùng 
Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh 

kiêm Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh 

Ngày thứ Sáu tuần cuối 

hàng tháng 

Tại trụ sở 

cơ quan Báo Trà Vinh 
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38  Thạch Thị Sa Thy 
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện Châu Thành 

Ngày thứ Năm tuần thứ 2 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

huyện Châu Thành - Khóm 2, 

thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

39  Thạch Sok Xane 

Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự - Phó 

Trưởng ban Tăng sự Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 

Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh - Chủ 

tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước 

tỉnh Trà Vinh - Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh 

Không bố trí lịch tiếp  

40  
Trần Thị Kim Chung 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND 

huyện Cầu Ngang 

Ngày thứ Năm tuần thứ 2 

hàng tháng 

Tại trụ sở Tiếp công dân 

huyện Cầu Ngang 

41  Trần Thị Kim Hoàng 

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Định kỳ một lần/tháng 

vào ngày thứ Tư tuần thứ 3 

của tháng 

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh- Số 360 đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường 1, thành phố  Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

42  Kiên Thị Minh Nguyệt 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Trà Vinh 

Ngày thứ Năm tuần thứ hai 

hàng tháng 

Tại trụ sở cơ quan Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh 

43  Dương Hoàng Sum 

Ủy viên Ban Chấp hành  

Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Ngày 15 hàng tháng 

Tại Phòng tiếp công dân của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Số 7, đường Phan Chu Trinh, 

Phường 1,  thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 
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44  Kiên Sóc Kha 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

- Giám đốc Sở Y tế 

Các ngày 16/8; 01/9; 16/9; 

01/10; 18/10; 01/11; 16/11; 

01/12 và 16/12/2021 

Tại Phòng tiếp dân, Sở Y tế - số 

16A đường Nguyễn Thái Học, 

Phường 1, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

45  Dương Văn Triệu 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

- Bí thư Huyện ủy Trà Cú 

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày: 

09/8 (thứ Hai), 07/9 (thứ Ba), 

07/10 (thứ Tư), 08/11 (thứ 

Hai), 07/12 (thứ Ba). 

Tại Trụ sở tiếp công dân huyện 

Trà Cú - Khóm 5, thị trấn Trà 

Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

46  Lê Vũ Phương 
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện Duyên Hải 
Ngày 10 hàng tháng 

Tại Thường trực HĐND huyện 

Duyên Hải-  

ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện 

Duyên Hải 

47  Huỳnh Thị Sô Phia 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- 

Phó Chủ tịch HĐND huyện  

Duyên Hải 

Ngày 10 hàng tháng (nếu 

trùng ngày thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ được nghỉ theo quy 

định thì sẽ tổ chức tiếp công 

dân vào ngày làm việc tiếp 

theo) 

Tại Thường trực HĐND huyện 

Duyên Hải - ấp Mé Láng, xã 

Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 

48  Trần Trường Giang 
Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND 

thị xã Duyên Hải 

Ngày 10 hàng tháng (nếu 

trùng ngày thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ được nghỉ theo quy 

định thì sẽ tổ chức tiếp công 

dân vào ngày làm việc tiếp 

theo) 

Tại Trụ sở tiếp công dân thị xã 

Duyên Hải - Khu hành chính tập 

trung, Số 14 đường 3/2, Phường 

1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh 

49  Trương Thị Huỳnh Anh 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã Duyên Hải - Trưởng Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thị xã 

Duyên Hải 

Ngày 10 hàng tháng (nếu 

trùng ngày thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ nghỉ theo quy định thì 

sẽ tổ chức tiếp công dân vào 

ngày làm việc tiếp theo) 

Tại Trụ sở tiếp công dân thị xã 

Duyên Hải - Khu hành chính tập 

trung, Số 14 đường 3/2, Phường 

1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh 


